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      Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Làm việc có kế hoạch giúp cho chúng ta thực hiện được điều nào sau đây?
A.  Mất thời gian vào những việc khác			B. Lúng túng, bị động trong công việc
C. Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức		D. Không đem lại lợi ích gì
Câu 2: Khi có kế hoạch và thời gian biểu cụ thể, để kế hoạch trở thành hiện thực người ta cần tránh những điều gì?
A. Quyết tâm vượt khó                                                     B. Kiên trì sáng tạo
C. Chủ động thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao           D. Nản chí, bỏ cuộc.
Câu 3: Nếu chứng kiến người lạ mặt, mà em không quen biết. Đánh đập và hành hạ một em nhỏ dưới 15 tuổi thì em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Chạy về nhà và báo cho người thân và cha mẹ được biết để người lớn kịp thời xử lý
B. Đánh nhau và giằng co với tên lạ mặt để ngăn cản hành vi đánh đập em nhỏ
C. Hô hoán để tên lạ mặt sợ để chạy đi nơi khác
D. Bỏ qua vì đấy không phải việc của mình
Câu 4: Bình nói chuyện với Lan. Làm gì phải học môn Sinh học , đằng nào thi cũng toàn trắc nghiệm mà, chúng ta có thể khoanh bừa cũng đúng, học làm gì cho mất công. Với tình huống trên theo em, Bình là người như thế nào?
 A. Bình là người trung thực                          B. Bình là người tiết kiệm
 C. Bình là người nói khoác                            D. Bình là người không có trách nhiệm trong học tập
Câu 5: Ngoài thời khóa biểu trên lớp, D tự lập cho mình 1 thời khóa biểu ở nhà và ghi chi tiết các việc phải làm vào thời gian rảnh dỗi. Việc làm đó của D thể hiện điều gì?
A. D là người khoa học                                               B. D là người có kế hoạch
C. D là người làm việc có kế hoạch                            D. D là người có học
Câu 6: Vào lúc rảnh rỗi, V đến thư viện tìm hiểu tài liệu để trang bị thêm kiến thức và khi buổi tối về nhà V thường nấu cơm và giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. V là người như thế nào?
A. V là người tự tin                                                     B. V là người làm việc khoa học
C. V là người khiêm tốn                                              D. V là người tiết kiệm
Câu 7 : Biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch là?
 A. Tranh thủ vừa học bài vừa ăn cơm			B. Chơi trước học sau
C. Vừa nghe nhạc vừa học 					D. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
Câu 8: Nhờ đâu mà Bác Hồ biết được rất nhiều các thứ tiếng ?
A. Sống và làm việc có kế hoạch       B. Siêng năng, cần cù       C. Tiết kiệm           D. Chăm chỉ
Câu 9: Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?
A. Khoa học             B. Tiết kiệm               C. Trung thực           D. Sống và làm việc khoa học
Câu 10: Sống và làm việc khoa học có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp chúng ta chủ động về thời gian
B. Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức
C. Hoàn thành các kế hoạch sớm hơn dự định
D. Sắp xếp công việc được hiệu quả hơn
Câu 11: Quyền nào không được quy định trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?
A. Quyền được bảo vệ                                        B. Quyền được chăm sóc
C. Quyền được giáo dục                                     D. Quyền tôn trọng về danh dự và nhân phẩm
Câu 12: Tuấn sang Lan chơi, thấy góc học tập của Lan có treo một bản kế hoạch học tập trong tuần. Thấy vậy, Tuấn nói: “Ngày nào mà chúng mình chả đi học và làm việc nhà giúp bố mẹ rồi, bạn làm kế hoạch này vừa mất thời gian cũng không thực hiện được”. Nếu là bạn của Lan em sẽ nói gì với Tuấn:
A. Giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn trong việc học
B. Kế hoạch giúp chúng ta phân chia giữa thời gian học và vui chơi giải trí
C. Nhờ có kế hoạch học tập giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong việc học tập.
D. Khuyên bạn nên làm kế hoạch học tập vì nó có hiệu quả rất tốt cho việc học
Câu 13: Việc làm nào sau đây không vi phạm đến quyền trẻ em?
A. Bắt trẻ em nghỉ học để đi kiếm sống
B. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện
C. Đánh đập, hành hạ trẻ em
D. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc.
Câu 14: Chọn từ thích hợp hoàn thành nội dung sau:
 “Trẻ  em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được ........tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.”
A. nhà trường và xã hội   B. Nhà nước và xã hội   C. gia đình và xã hội   D. gia đình và Nhà nước
Câu 15: Vì A là con riêng của chồng nên mẹ kế không cho A đi học. Việc làm đó vi phạm quyền nào?
A. Quyền được bảo vệ.                                     B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.                                  D. Quyền được tôn trọng và yêu thương
Câu 16: Bổn phận của trẻ em là:
A. Xác định mục đích học tập đúng đắn
B. Muốn làm việc gì tùy thích
C. Không tham gia bất cứ một việc gì, kể cả đến trường đi học
D. Đánh bạc, uống rượu, hút thuốc
Câu 17: Được sống chung với cha mẹ, được chăm sóc sức khỏe là nội dung thuộc nhóm quyền nào theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam?
A. Quyền được chăm sóc                                 B. Quyền được tham gia
C. Quyền được bảo vệ                                      D. Quyền được giáo dục
Câu 18: Đâu không phải là biểu hiện của quyền được bảo vệ là?
A. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch
B. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể
C. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự
D. Trẻ em bị phân biệt đối xử
Câu 19: Biểu hiện của quyền được chăm sóc là?
A. Trẻ em phải lao động kiếm sống
B. Trẻ em được sống chung với bố mẹ
C. Trẻ em được quyền chọn ở với bố hoặc với mẹ khi hai người ly hôn
D. Trẻ em cần được đối xử bình đẳng
Câu 20: Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là?
A. Cha mẹ, người đỡ đầu
B. Hàng xóm
C. Người giúp việc
D. Xã hội
Câu 21: Gia đình, nhà trường khuyến khích các em học tốt, tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu thể hiện quyền nào sau đây?
A. Quyền được chăm sóc                                                B. Quyền được giáo dục
C.Quyền bảo vệ                                                               D. Quyền được vui chơi giải trí
Câu 22: Để mở rộng sản xuất với quy mô lớn, nhà sản xuất A cần phải tuân thủ những gì để không làm ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường?
A. Sử dụng công nghệ tiên tiến bỏ qua các vấn đề về môi trường, tiết kiệm để hạ giá thành sản phẩm
B. Sử dụng công nghệ tiên tiến, đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, chấp nhận giá thành cao
C. Mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ, chỉ tăng số lượng
D. Đầu tư nhân công chất lượng lao động, tích cực làm thêm ngày giờ công tăng năng xuất lao động.
Câu 23: Trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào của trẻ em:
A. Quyền chăm sóc                                                         B. Quyền được giáo dục
C. Quyền được bảo vệ                                                     D. Quyền được vui chơi giải trí
Câu 24: Hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường?
A. Đổ các chất thải trực tiếp xuống nguồn nước.
B. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc
C. Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lý rác, chất thải công nghiệp
D. Khái thác thủy sản có tái tạo và nuôi trồng
Câu 25: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ của ai?
A. Cá nhân                    B. Nhà nước                  C. Tổ chức                       D. Tất cả mọi người
Câu 26: Ngày môi trường thế giới là?
A. 5/9                            B. 5/8                             C. 5/6                                D. 5/7                    
Câu 27: Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên?
A. Dung dịch HCl được điều chế trong phòng thí nghiệm                B. Rừng
C. San hô                                                                                            D. Cá voi
Câu 28 : Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên được gọi là?
A. Tài nguyên thiên nhiên            B. Thiên nhiên            C. Tự nhiên              D. Môi trường
Câu 29: Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Trước việc làm đó em cần báo với ai?
A. Gia đình              B. Hàng xóm             C. Bác trưởng thôn             D. Chính quyền địa phương
Câu 30: Hôm nay thức khuya để làm nốt bài tập về nhà cô giáo giao. Hoàng tình cờ phát hiện và nhìn thấy hàng xóm nhà mình, chú Bình và những người khác đang vận chuyển những xe gỗ to vào trong kho. Nếu chứng kiến sự việc trên em sẽ làm gì?
A. Gọi điện ngay cho cơ quan chức năng đến và bắt chú Bình và những người khác
B. Kêu và phát ra tiếng động để họ biết và đề phòng
C. Chuyện của người lớn, không liên quan đến mình
D. Theo dõi sự việc và báo ngay cho người lớn, bố mẹ để kịp thời giải quyết
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